UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHÀ TRẺ 25-36TH
NĂM HỌC 2022 - 2023

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	

	[bookmark: _Hlk107490341]1
	Phạm Trần Phúc Hưng
	25/02/2020
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Gia An
	
	11/06/2020
	

	3
	Hoàng Phạm Phương Trang
	
	08/04/2020
	

	4
	Lê Đức Phát
	19/05/2020
	
	

	5
	Nguyễn Ngọc Linh
	
	19/03/2020
	

	6
	Nguyễn An Quỳnh
	
	13/03/2020
	

	7
	Lê Ngọc An Nhiên
	
	07/05/2020
	

	8
	Đinh Lê Trọng Hiếu
	31/03/2020
	
	

	9
	Trần Bảo Lâm
	21/04/2020
	
	

	10
	Trương Phúc Đăng Khôi
	19/06/2020
	
	

	11
	Trần Duy Khương
	12/02/2020
	
	

	12
	Lê Thục Bảo Linh
	
	28/08/2020
	

	13
	Lê Hồng Hải Yến
	
	25/02/2020
	

	14
	Vũ Linh San
	
	18/5/2020
	

	15
	Lê Phan Nguyễn
	25/4/2020
	
	

	16
	Đỗ Ngọc Tuệ Nhi
	
	07/9/2020
	

	17
	Nguyễn Thuỵ Cát Tiên
	
	02/7/2020
	

	18
	Lê Nguyễn Gia Hưng
	29/7/2020
	
	

	19
	Phạm Ngọc An Nhiên
	
	18/5/2020
	

	20
	Trịnh Nguyên Phúc Nguyên
	24/9/2020
	
	

	21
	Dương Song Trường
	16/01/2020
	
	

	22
	Vũ Linh San
	
	18/5/2020
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Ngày 31 tháng 7 năm 2022 
HIỆU TRƯỞNG


 Cấn Thu Hương
